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  Số: 397 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công 
trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn 
tỉnh năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
47/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 13 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 
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Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

1 Đất nông nghiệp NNP 61.978,62 95,67 61.842,34 95,46 -136,28 

 
Trong đó:        

1.1 Đất trồng lúa LUA 410,56 0,63 410,56 0,63 - 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 399,30 0,62 399,30 0,62 
- 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 373,69 0,58 354,91 0,55 -18,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.618,95 7,13 4.607,58 7,11 -11,37 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8.435,97 13,02 8.435,97 13,02 - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 30.022,57 46,34 30.022,57 46,34 - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.042,62 27,85 17.936,49 27,69 -106,13 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên 

RSN 10.164,25 15,69 10.164,25 15,69 
- 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 74,27 0,11 74,27 0,11 - 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.624,46 4,05 2.763,62 4,27 139,16 

 
Trong đó:        

2.1 Đất quốc phòng CQP 21,29 0,03 21,29 0,03 - 

2.2 Đất an ninh CAN 0,49 0,00 3,47 0,01 2,98 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - 21,00 0,03 21,0 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,01 0,01 14,38 0,02 8,37 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 22,58 0,03 22,58 0,03 - 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 34,25 0,05 87,38 0,13 53,13 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 18,35 0,03 18,35 0,03 - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.750,84 2,70 1.784,64 2,75 33,8 

 
Trong đó:        

- Đất giao thông DGT 551,28 0,85 576,44 0,89 25,16 

- Đất thủy lợi DTL 902,85 1,39 904,28 1,40 1,43 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,97 0,00 5,47 0,01 4,50 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,30 0,01 3,79 0,01 -0,51 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục - 
đào tạo 

DGD 25,74 0,04 26,00 0,04 0,26 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 11,00 0,02 11,00 0,02 - 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

- Đất công trình năng lượng DNL 222,16 0,34 223,43 0,34 1,27 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 0,43 - 0,43 - 
- 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG - - - - 
- 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - 0,09 - 0,09 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,58 0,01 3,58 0,01 - 

- Đất cơ sở tôn giáo  TON 0,60 - 0,60 - - 

- 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 26,21 0,04 26,21 0,04 
- 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 
công nghệ  DKH - - - - 

- 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH 0,05 - 0,05 - 

- 

- Đất chợ DCH 1,68 0,00 3,28 0,01 1,60 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,13 0,01 6,13 0,01 - 

2.12 
Đất khu vui chơi giải trí công 
cộng 

DKV 0,79 - 0,79 - 
- 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 202,64 0,31 220,15 0,34 17,51 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 25,03 0,04 29,15 0,04 4,12 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,95 0,02 10,73 0,02 -0,22 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 0,50 - 0,47 -0 -0,03 

2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG - - - - - 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,83 0,00 0,83 0,00 - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 521,27 0,80 519,77 0,80 -1,50 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,51 0,00 2,51 0,00 - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 179,04 0,28 176,16 0,27 -2,88 

II Khu chức năng (*)   - - - - - 

1 Đất khu công nghệ cao KCN - - - - - 

2 Đất khu kinh tế KKT - - - - - 

3 Đất đô thị KDT 431,63 - 431,63 - - 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu 
vực chuyên trồng lúa nước, 
khu vực chuyên trồng cây công 
nghiệp lâu năm) 

KNN 5.018,25 

 

5.006,88 

 

-11,37 

5 
Khu lâm nghiệp (Khu vực rừng 
phòng hộ, đặc dụng, rừng sản 
xuất) 

KLN 56.501,15 
 

56.395,02 
 

-106,13 

6 Khu du lịch KDL -  0,09  0,09 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học 

KBT      

8 
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC -  21,00  21 

9 
Khu đô thị (trong đó có khu đô 
thị mới) DTC 25,03  29,15  4,12 

10 Khu thương mại – dịch vụ KTM 7,69  17,66  9,967 

11 
Khu đô thị - thương mại – dịch 
vụ 

KDV 208,65  43,53  -165,123 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 64.350,49  64.350,49  0 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

KON 225,22  242,60  17,38 

Ghi chú:  (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
1  Đất nông nghiệp NNP 152,28 
  Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa LUA - 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 18,78 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 27,37 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 106,13 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS - 
1.8 Đất làm muối LMU - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 
2  Đất phi nông nghiệp PNN 3,92 
  Trong đó:    

2.1 Đất quốc phòng CQP - 
2.2 Đất an ninh CAN - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 0,51 
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
  Trong đó:    
- Đất giao thông DGT - 
- Đất thủy lợi DTL - 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,51 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 
- Đất công trình năng lượng DNL - 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 
- Đất cơ sở tôn giáo  TON - 
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD - 
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ  DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 
2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,90 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,47 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,03 
2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,50 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

I Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 136,28 

 
Trong đó:   

 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN - 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 18,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 27,37 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 90,13 
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   

 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN - 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 

1.9 Đất nông nghiệp khác LUA/PNN 
 

II 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

  16,00 

 
Trong đó:    - 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN - 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP - 

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 
 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/NTS - 

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU - 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng 

RPH/NKR(a) - 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng  RDD/NKR(a) - 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng  RSX/NKR(a) 16,00 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a) - 

III 
Đất phi nông nghiệp không phải đất  
ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 0,30 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 
đất nông nghiệp khác. 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP - 

 
Trong đó:   

 
1.1 Đất trồng lúa LUA - 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS - 
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STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

1.8 Đất làm muối LMU - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 
 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,88 

 
Trong đó:   

 
2.1 Đất quốc phòng CQP - 

2.2 Đất an ninh CAN 0,22 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD - 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1,60 

 
Trong đó:   

 
- Đất giao thông DGT 0,60 

- Đất thủy lợi DTL - 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 

- Đất công trình năng lượng DNL - 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 

- Đất cơ sở tôn giáo  TON - 

- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD - 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ  DKH - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 

- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,06 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 

2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG - 
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STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
huyện Nam Đông (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 
07/CH, 08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Đông. 

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Nam Đông theo các Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất 
huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật 
và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2020 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện theo Phụ lục V 
đính kèm. 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân 
huyện Nam Đông có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong 
khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông: 

a) Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông chịu trách nhiệm thẩm định chặt 
chẽ về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết 
định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. 
Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các 
thửa đất ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng 
theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường. 
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b) Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn huyện Nam Đông. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. 

5. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam 
Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công 
trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm  2020 của huyện 
Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục V đính kèm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Nam Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- TVTU; TTHĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC,  
  NNPTNT, XD; 
- HĐND và UBND huyện Nam Đông;  
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NĐ, QHXT, ĐC. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phan Quý Phương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PHVLUCI: 
DANH MVC CONG TR!NH, D AN CAN THU HO! DAT TIIIfC IIIN 

TRONG NAM 2023 HUYEN NAM DONG 
(Kern theo Quyt djnh sd:39 7/QD-UBND ngay24thang0?iiarn  2023 cüa Uy ban nhán dan tinh Thfea Thiên Huê) 

STT Ten cong trInh, dir an M 
loai dat 

Dia dim 
Din tIch 
khoäng 

(ha) 
I  COng trinh dir an an ninh - quc phông 
I  Tru sà cong an xä CAN Xã 11uo'ng Phü 0.12 
2  Trt sâ cong an xA CAN Xä 1-lLrong Lôc 0.12 
3  Trii sâ cong an xa CAN Xã I hrong San 0.10 
4  Ti s& cOng an xã CAN Xâ 1-Itrong Xuân 0.12 
5  Tri sâ cong an xã CAN Xã Thtrcrng Long 0.15 
6  Trii s& cong an xA CAN Xã Thtrçmg Nht 0.08 
7  Tr,i s& cong an xã CAN Xã 1'htrcing L 0.13 
8  Tr sr cOng an xã CAN Xã 1-ltroiig Hfiu 0.12 
9  Tri sci cong an xA CAN Xã Thtrcmg Quâng 0.12 
10  Tri so cong an thj trn CAN liii trãn Khe Tre 0.12 
11  Ca sO lam vic COng an huyn Narn Dông (v trI mOi) CAN Thj Iran Khe Tre 1.80 

COng trinh, di1 an do ThütLróngChmnh phü chap thun, 
 quyet dnh dan tir ma phai thu hoi dat 

1 
Dr an den bà phân con thiu dithi cao trInh +45 lông ho Ta 
Trach do anh huang cua cong trinh Ho chi.ra ntrac Ta Trach 
(cong trinh quan trQng lien quan den an ninh quoc gia) 

I) I 1. 
Xa l-krong Phu, 

Hirang San 
20.19 

HI 
Cong trInh, di1 an do Hi dng nhân dan tinh chp thun 

ma phãi thu hi dt theo Ngh quyt s 119/NQ-HDND 
 tinh ngày 08/12/2022 

1  MO rng dirOng Thanh An - Phü Mu DOT Xã II lrong Phui 1.20 
2  Cm cong nghip Hirang Phü SKN Xä Uiiong Phü 20.00 

3 Ton tao và phát huy giá tn di tIch Dia dim chin thing Don 
 Khe Tre DDT ihi tran Khe Tre 0.09 

4  Chçr Khe Tre DCH Tlij trtn Khe Tre 1.60 
5  Muang thoát nirOc nithc Cim 1, TDP 5 thj trn Khe Tre DTL Thj trân Khe Tre 0.03 
6  Nâng cp các tuyn dtrOng TDP 4 thj trn Khe tre DGT Th trii Khe Tre 0.10 
7  DirOng san xuAt dn khe my Háo thôn 2, xã Htrang Lc DOT Xã Hirong LOc 2.50 
8  DirOng san xut thôn 3 (giai don 2) DGT Xã 1-lirong Lc 0.80 
9  Nâng cap di.r&ng bO tong thOn Pa Noong DOT Xã throng San 0.01 

10 DirOng be tOng nhà Ong DAu thôn Cha MAng d&i nhà hop dan 
 Mu Nam thon Ria Ho DOT Xã Thirang L 0.50 

11  Thu hoi diçn tich lông ho Thuy then DNL - Xa Thircmg Nhat 0.27 
12  Quy hoach, s xp, b tn, n djnh dan cu xã 1-htrong H&u ONT Xä Fhtrong 1-hru 3.90 

 than 1 
Dirmg san xuât rO nhà ông Ngành thOn 3 dn nhà ông Truyên 

DOT Xi l-ltrang Hun 0.65 

14 DirOng san xut tr 10 dat trOng keo cOa ông Lói thOn 6 dn nhà 
 ong Hoan thon 4 DOT - Xa I-lirong 1-1uu 0.65 

15  DirOng liOn thOn 3,4 xA Thugng Quãng DOT Xã I'hitrng Quâng 0.24 
16  Nang cAp mO rQng dirOng truc thôn 7 DGT Xã Thirng Long 0.20 

TONG CONG 55.90 



PHU LVC  H: 
DANH MVC CONG TRINH, D1J'AN CAN THU iiOi DAT NAM 2021, 2022 CIIUYEN TIEP SANG NAM 

2023 11UYN NAM DONG 

(Kern theo Quyit djnh sO: 397/QD-UBND ngay24thang€4nam 2023 cia (Jy ban n/ian dan tin/i Thfta Thiên Hue) 

STT Ten cong trinh, dir n Ma 
Ioaidit 

Din diem 
Din tIch 
khoang 

(ha) 
COng trinh, dy'ãn do Hi dng nhãn dan tinh chap thun ma phãi thu hi dt theo Nghj quyt s 119/NQ-HDND tinh 
ngày 08/12/2022 

I  Chuyn tip näm 2021 19.23 

I Ch(nh trang via he, cay xanh trung tam huyn Nam DOng DGT 
Xã lItrng Xuân; 
xii Hu'ang PhCi; 
thj trn Khe Tre 

2.50 

2 Kê chng sat  Ri b& song Ta Trch don ur trung tarn y M huyn dn cAu Leno DTL Thj trn Khe Tre 1.20 

3  Di,r,ng dan sinh thôn 1, xii Thtrcmg Nht DGT Xii TIitrçrng Nht 0.30 
4 H tAng khu quy hoach dan cii thôn 10, xii Hixcrng Xuân ON1' Xii flu'ong Xuiin 4.12 

Dir an dAu ttr xay dmg cong trInh khai thác l thiên dá Gabro lam OP lat tal 
khu 1, xii Htrcyng Xuân (tng cOng trinh là 36,84 ha, dii thi,rc hién 25,73 ha) 

SKS Xii i-Itrang Xuiin 11.11 

H Chuyn tip niim 2022 55.86 
loan thin các hang mic TnrOng hc dat  chuAn quc gia trOn dja bàn huyn 
(Trtthng MAin non Hiicing PhO c sâ 2) DGD Xii l-ltrcrng PhU 0.26 

2 Nâng cAp h th6n thoát nixàc thi trAn Khe Tre DTL Th trAn Khe Ire 0.20 
Khu tái djnh cii tO dan ph I (Tng cong trinh 2.20 ha dii diAu chinh cOn 
0,95 ha) ODI Thj trn Khe Ire 0.95 

Kim bão thn lang vim hOa truyAn th6ng dan tc Ca Tu, huyn Narn DOng 
(giaidon 1) DVII Xii Thtrcrng LO 4.50 

Ha tAng các diAm du ljch cong d6ng huyn Narn Dong (Hang mic: Ma rng 
duang và biii d Xe) DOT Xii Thiicing L 0,4 

6 Di din tái dinh cii tap trung thôn LAp, là Rinh, A lin, xii Thtrçing Nht ONT Xii Thtrçing Nht 2.60 
Dij an dAu tu xay dmg cOng trinh khai thác 1 thiin dá Gabro lam 6p fat tai 
khu 3, xi Htrang Hfhi SKS Xii iltrong HOn 42.02 

8 
DiAm djnh cii tp trung xi ThLrqng Long (Quy hooch, sip xip, bO tn, n 
djnh din cu xii Thurçmg Long) ONT Xii Thirong Long 4.93 

TONG CQNG 75.09 



P1W LIJC III: 
DAM! M1JC CONG TRINH, DTJ AN DO HUVEN xAc DINH TRONG KE IIOACH stY DIJNG DAT 

NAM 2023 HUYN NAM DONG 
(Kètn theo Quyir djnh sd397/QD-UBND  ngày2thánjnam  2023 cüa (Jy ban nhán dan tin/i Thita Thiên Hue,) 

STT Ten cong trinh, dy an Ma Ioi •. 
Dja diem Din tIch 

khoãng (ha) 

1 
Dr an khu du ljch sinh thai, nghi dirng tai  khu vrc h thüy din 

 Thi.rçmgL TMD Xà Thuqng Lô 5.00 
2  Di.rán khu du llch sinh thai, nghi du&ntai khu vrc h6 là Rinh TMD Xà Thirçrng Nht 20.00 

3 
ThOy din Thirçrng Nht (Xây dmg tuyén dtrrng day 35kV truyn tài 
din tr nhà may thOy din Thi.rcmg N1it dn tram bin áp trung gian 

 Nam BOng) 
DNL 

X1 Thircmg Nht, 
Xi litrang Xuân, 
llij trn Khe tre 

0.06 

4 
Thày diên Thirçing L (Xây drng tuyn dir&ng dày 35kV truyn tãi 
din tir nhà may thOy din Thtrçng L dn tram bin áp trung gian 

 Nam Bong) 
DNL 

Xâ 1'hucmg L, 
Xft 1-Itrong Xuân, 
Thj trn Khe tre 

0.04 

5  Htng khu quy hoach dan cixthOn 10, xA Hi.rang Xuân ONT Xã Huang Xuân 4.12 
6  Khu quy hoach to dan ph6 I ODT Thj trAn Khe Ire 2.54 

7 
Dr an dtrng H6 Chi Minh doan La San - Thy Loan doan qua da bàn 
huyn (Thu hi Mt cüa các h bj ãnh hirâng cüa 02 tuyn &&ng Thj 

 tr.n Khe Tre, xA Hi.rcmg Phü) 
DOT 

1'Ji i trãn Khe Tre, 
Xã Hirang Phü 1.50 

8 
 qua 
Chuyn dôi ca câu cay trông t& dat rrng san xuát sang dat trOng cay au 

CLN Ii L 16.00 

9  Giao, cho thuê dt san xut nông nghip RSX Xã I-Itrcrng PhCi 51.72 

10 Du giá quyn sCr ding dt (Ca sà nhà dtt: dAt thu hi cOng ty CP 
dtrng bO) ODT Thi trtn Khe Tre 0.00 

11 BAit giá quyn scr duing dAt (Ca s& nhà dAt: Tram y tA xã Huung Phñ c) ONT Xa Hirang Phc 0.04 

12 D&u giá quyAn s& dyng dAt (ca sà nhà dAt: tai thOn 3 thcra 46 t bàn do 
 s 10, thôn 2 thcra 60 t& bàn d s6 22) ONT Xi Hirang Lc 0.13 

13 DAu giá quyAn sr dyng dAt (Ca s nhà dAt: Tram y tO xà Htrang FtOa 
 cfl,, thôn 9, 2 vj tn, thôn 11) ONT Xà throng Xuân 0.23 

14 Dãu giá quyAn sU dung dAt (Ca sâ nhà dAt:Khu nhà dAt, nhà khách 
huyn Nam Bong) TMD Thi trn Khe Ire 0.14 

15 BAu giá quyAn sCr dvng dAt (Ca sâ nhà dAt:Tr sà Kho bac nhà nLróc 
huyn Nam Bong Cu) TMD Thi trail Khe Tre 0.13 

16 Dir an dAu tir xây drng cOng trInh khai thác l thiOn dá Gabro lam 6p 
 1átai1thuI,xaHirangXuan SKS Xâ Ilirang Xuãn 36.84 

17 Khu tái djnh cu t dan ph I ODT 1'hj trAn Khe Ire 0.95 

18 

ODT Thi trn Khe Ire 0.63 
ONT XI Hirong Xuân 0.95 
ONT Xã Huang Lc 0.43 

ChuyAn myc dIch dAt vuin ao lin k dAt & dAt a trong cüng thira dAt 6 ONT Xa Hirong Plicu 0.79 
sang dAt & nOng thOn, dAt a do th trCn dja bàn huyn Nam Bong vâi ONT Xà Hirang Hthi 0.08 

t6ng din tIch 3,97 ha ONT Xã Thtrang L 0.03 
ONT Xi i'hurong Nht 0.11 
ONT Xã Hirong Phui 0.79 
ONT Xà Thirng Quàng 0.16 

TONG CONG 143.40 



PHU LVC  IV: 
DANH MVC CONG TRINH, D1 AN DO HUYN xAC D!NH  TRONG ICE I1OCII SIJ DVNG DAT 

NAM 2021,2022 CHUYEN TIEP SANG NAM 2023 IIUYN NAM DONG 

(Kern theo Quy 4t djnh sc1 397/QD-UBND ngày24than 12nani 2023 cüa Uy ban nhán dan un/i Thza Thiên Hu4) 

STT Ten cong trinh, dtt n Mi toni 
dat 

Dia diem 
Din tich 
khoäng 

(ha) 
I ChuyEn ti4r nm 2021 15.30 
I  Di.rang san xuat khe niiOc ngixçc, xã Hucing Phi DOT Xã Huong Phü 2.00 
2  DLring san xu& A2 dn 17 xâ HiKing Scm (giai dom 2) DOT X Hirong Scm 2.50 
3  Dtrmg san xu.t khe Dâu, xâ Thi.rçing LO (giai doan 2) DOT Xã Thirqng L 2.00 
4  Khu tái djnh Cu xA Thtrçmg Nht ONT Xâ Tlurçmg Nht 0.06 
5 Duing san xut thôn 11, xA Hirong Xuãn DOT Xã FIiscng Xuân 0.60 
6  Diring san xu.t thôn 10, xA Htrang Xuân DOT Xã H trcrng Xuân 1.75 
7  Dumg san xut thôn 5,6 xa Hucmg HQu DOT X Htrong Hiu 1.50 

8 
Dtr?mg san xut tr lô cao su ông M6i thôn 7 dn 10 dt keo cüa Ôfl 

 Vat thôn 2, xã Hucmg Hu DOT Xâ Flirang Hu 1.50 

Dtring san xuAt t& Iô cao su ông Keo thôn 5 dn keo ông To thôn 
 xà HucmgHüu DOT XA !-ang Httu 0.60 

10 Trumg mâm non Hucmg Hfru DOD X Htrcing Hüu 0.09 
11  Dtrrng dan sinh thôn 5 xA Thuqng Long DOT Xä Thi.rçing Long 0.45 
12  Dtring san xut thôn 7, xA Thirçing Long DOT Xâ Thtrgng Long 0.50 

13 Dix?yng san xut thôn 3 tr nhã ông Ben den khe Ma Lam, xã Thuçing 
Quâng DOT Xâ Thircmg Quáng 1.75 

II  Chuyn tip tu näm 2022 3.38 
I  Khu quy hoach th dan pM 1 (DA du giá dt nãrn 2022: 569,7rn2) ODT 1111 trn Khe Tre 0.64 
2 Các thi'ra dt nhô hçp do nhà nuUc quãn 1 DOT Xä Ilucmg PhU 0.036 
3 Chi cic thi hành an dan su huynTam DOng TSC Thj trn Khe Tre  0.25 

Dir an xây drng khu thuong mi, kt hcip djch vi nba hang và khãch 
san tai thj trAn Khe Ire, huyn Nam Dông TMD liii trâii Khe Ire 0.23 7 

5  Di.rông giao thông cim 5, thôn 11 DOT Xâ lliioiig Xuân 1 .00 
6  Mo rng du,ng trVc chInh trung tam xA Htrcing Xuân DOT Xã HLrong Xuân 0.56 

_____ 

Dr an xây dmg nhà xuOng san xut gch Terrazzo và cac san phâni 
4t Iiu xây drng khác (Cim Cong nghip Hirang HOa) SKN Xuân 1 .00 

8 Dirng dan sinh thôn 2 DOT X Hirong H&u ft30 
TONG CQNG 18.68 



PHVLUCV: 
HUY Bö DANH MUC CONG TRtNH, D AN DUQC PILE DUYET TRONG KE 11OCH stY 

DUNG DAT NAM 2020 NIIUNG CIIU'A TILC IlIEN 
(Kern thea QuyEt djnh s397/QD-UBND ngàyL'4thangd&larn 2023 czia LJy ban ithán dan 1mb Thz'ta Thiên Huê') 

STT Ten cong Iriiih,dii' n Da dim 
Din tich 

khoãng 
(ha) 

Danh mtic  cong trInh, dir an thu liôi dat dã du9c Hi ding nhãn dOn tInh 
thông qua 

- Nàm 2020 

I 
Dir an Bão thn lang truyn tMng dan tc C Tu. huyn Narn DOng thuc 
danh m1ic dr an Bão t6n va phát huy giá tn di sOn vAn hóa ciia Chiicng trinli 
miic tiêu phát trin VAn hóa 

XA Thircng 14. 
TIiircrng Long 0.25 
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